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Công tác trực ban ngày 07 tháng 8 năm 2013


I. TIN  CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6 
Sau khi đi sâu vào khu vực vùng núi Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 04 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25km tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/06/8 đến 19h/07/8, trên cả nước có mưa, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	86 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	235 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	84 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	96 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	331 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	132 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	118 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	83 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	110 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	99 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/07/8 đến 07h/08/8, các tỉnh từ Nghệ An trở ra có mưa to đến rất to, các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn như: Km 46 (SơnLa): 169mm, Phù Yên (Sơn La): 90mm; Hưng Thi (Hòa Bình): 81mm, Yên Thủy (Hòa Bình): 75mm; Hưng Yên (Hưng Yên): 111mm, Nam Định (Nam Định) 62mm, Hoài Đức (Hà Nội): 74mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 87mm; Như Xuân (Thanh Hóa): 85mm; Bất Mọt (Thanh Hóa): 98mm, Cửa Đạt (Thanh Hóa): 99mm, Quỳ Hợp (Nghệ An): 120 mm; Tây Hiếu (Nghệ An): 108 mm, Qùy Châu (Nghệ An): 85mm, Nghĩa Khánh (Nghệ An): 88mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/04/8 đến 19h/07/8, trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 80mm. Mưa lớn tập trung vào ngày 07/8 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Lục Yên (Bắc Giang)
	137 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	118 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	109 mm
	
	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	110 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	86 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	132 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	100 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	139 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	331 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	124 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu hệ thống sông Hồng đang xuống, lúc 7giờ ngày 08/08 tại Hà Nội là 5,86m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống nhanh nhưng vẫn ở mức cao, lúc 7giờ ngày 07/08 tại Phả Lại là 3,43m.
Dự báo: Mực nước sông Lô và sông Thao tiếp tục xuống. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tiếp tục xuống nhanh, sau có khả năng lên lại, đến 7giờ ngày 09/08 tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,20m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ tiếp tục xuống nhanh, đến 19giờ ngày 08/08 tại Phả Lại có khả năng xuống mức 3,20m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/07/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 5,69m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,70m; sông Đăk Nông tại Đăk Nông 588,78m trên BĐ1: 0,28m.
Dự báo: Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ lên và xuất hiện lũ nhỏ; riêng các sông ở Thanh Hóa có khả năng lên mức BĐ1. Ngày 08/8, mực nước các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước thượng nguồn sông Mê Kông đang xuống, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 06/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,67m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,12m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h/07/08 là 111,82m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 11/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,8m; tại Châu Đốc lên mức 2,3m. Ngày 08/8, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,8m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	07/8
	198,11
	117,50
	3.757
	2.703

	
	7h
	08/8
	198,52
	116,11
	2.898
	1.776

	Hòa Bình
	7h
	07/8
	107,51
	14,90
	3.600
	2.340

	
	7h
	08/8
	108,07
	14,21
	3150
	2320

	Thác Bà
	7h
	07/8
	55,80
	22,36
	804 (QvàoTB ngày 07/8)
	 290 (QraTB
ngày 07/8)

	
	7h
	08/8
	55,98
	22,31
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/8
	108,60
	49,91
	929
	678

	
	7h
	08/8
	108,88
	49,89
	760
	674


(Hiện tại tất cả các hồ đều đóng các cửa xả đáy).

2. Các hồ thủy lợi

Các hồ chứa  từ Quảng Trị trở ra hoạt động bình thường và an toàn, có một số hồ chứa đang tràn nước hoặc điều tiết xả nước về hạ lưu để hạ thấp mực nước, giữ an toàn cho công trình đầu mối khi xuất hiện mưa lớn. Trong đó có 71 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao.


- 03 hồ chứa tràn xả lũ cửa van đang giữ mực nước cao hơn quy định (nhưng còn thấp hơn thiết kế), gồm: Sông Sào 73.40 / 75.70 mTL (QT giữ 72.49); Kim Sơn 95.90 / 97.00 mTK (QT giữ 94.70); Truồi 36.20 / 42.00 mTK (QT giữ 23.07).

 Tình hình tiêu úng: Các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy 1.176.000 ha lúa, trong đó Miền núi phía bắc 270.000 ha, Đồng bằng Bắc Bộ 570.000 ha, Bắc Trung bộ 336.000 ha (Hè Thu 162.000 ha và Mùa 174.000 ha). Ngoài ra còn có 70.000 ha ngô (chủ yếu ở Tây Bắc và Bắc Trung bộ), 75.000 ha rau màu (chủ yếu ở Đồng bằng Bắc Bộ).

Hiện tại, lượng nước đệm trong các hệ thống thủy lợi ở mức bình thường do lượng mưa trong hệ thống chưa nhiều. Để phòng, chống úng, một số hệ thống đã và đang tập trung bơm tiêu rút nước đệm.

V. CÁC CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương:

- Sáng 07/8, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban Thường trực Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW để chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 6.

- Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban QGTKCN có Công điện số 41/CĐ-TW hồi 9h30’ ngày 07/8/2013 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An; các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 6. 

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công An, Y tế đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng triển khai các phương án đối phó với bão số 6.

- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm đếm, thông báo diễn biến của bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động di chuyển tránh, trú. Các đơn vị BĐBP tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thường trực 4.155CBCS/350 phương tiện các loại (90 tàu thuyền, 147 ca nô và 113 ô tô) sẵn sàng cơ động tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến mưa bão, tình hình tàu thuyền và đôn đốc các địa phương triển khai công tác đối phó với bão. 

2. Địa phương:  

Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Sóc Trăng đã có Công điện và Báo cáo nhanh về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão.

VI. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

* Theo báo cáo nhanh số 344/BC-CQTT của Cơ quan thương trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN/BĐBP, tính đến 06 giờ ngày 08/8/2013. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tiếp tục có Công điện số 236/TK chỉ đạo biên phòng các tỉnh thành phía Bắc từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp cùng địa phương, lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra; đồng thời tham mưu phối hợp với địa phương triển khai phương án đối phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão. 
* Thông tin về sự cố tàu thuyền:

- Tàu cá mang số hiệu NA-93044 TS/12 lao động, công suất 280 CV do ông Trương Văn Thức (Nghệ An) làm chủ bị chết máy được tàu CN-09 BPHT của Bộ đôi Biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận và đã cập cảng Cửa Lò an toàn.

- Xà lan biển số SG 6269/ 03 người, trọng tải 1800 tấn do ông Nguyễn Văn Bắc làm chủ bị đứt dây cáp khi đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn Thanh Hóa. BCH BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức tìm kiếm cứu nạn đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

- Tàu Hoàng Sơn trọng tải 2000 tấn/ 08 người bị mắc kẹt tại biển Hoàng Thanh, Thanh Hóa. Hiện Cảng vụ Thanh Hóa phối hợp với Biên phòng chỉ đạo việc cứu hộ.
- Tàu cá 18 CV/3 người của ông Phạm Xuân Kỷ bị chết máy, mất liên lạc từ 10h30 tại khu vực đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh). Hiện đã điều động 3 tàu của cảnh sát biển và Biên phòng, 5 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA, BÃO:


Lúc 16h30 ngày 7/8/2013, anh Phạm Thanh Sơn (sinh năm 1997) khi đi chơi sát mép kè ven biển Đồ Sơn bị sóng cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể.

Hiện các địa phương đang bắt đầu cập nhật tình hình thiệt hại do bão./.
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